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	Số: 52/QĐ-UBND
	              Tuyên Quang, ngày 26 tháng 02 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 16/TTr-STP ngày 09/02/2010 về việc phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2010 (có biểu chương trình kèm theo).

Điều 2. Các Sở, Ban, Ngành được giao chủ trì soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kèm theo Quyết định này có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo về chất lượng, đúng trình tự, thủ tục, trình Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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CHƯƠNG TRÌNH

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)


1. Văn bản ban hành mới:
	Số

TT
	Tên văn bản
	Cơ quan

chủ trì soạn thảo
	Cơ quan

phối hợp soạn thảo
	Thời gian          thực hiện

	
	
	
	
	Trình

UBND tỉnh
	Ban hành

	1
	Quyết định ban hành Quy định về mức hỗ trợ các Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp; UBND huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	Tháng

3/2010
	Tháng 5/2010

	2
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý, quan hệ tiếp xúc, làm việc với tổ chức, cá nhân là người nước ngoài và cử cán bộ ra nước ngoài trên địa bàn tỉnh
	Công an tỉnh
	Sở Tư pháp; UBND huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	Tháng 3/2010
	Tháng 5/2010

	3
	Quyết định ban hành Quy định về chế độ miễn, giảm tiền cho thuê đất đối với đất đô thị sử dụng cho lĩnh vực xã hội hóa và các chính sách ưu đãi khuyến khích, thúc đẩy mở rộng các hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Tài chính
	Các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; các cơ quan liên quan
	Tháng

4/2010
	Tháng 5/2010

	4
	Quyết định ban hành Quy định về thời gian thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa cơ quan tài nguyên và môi trường với cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã trong việc cấp giấy chứng nhận và quản lý hồ sơ
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp; UBND huyện, thị xã; các cơ quan   liên quan
	Tháng 4/2010
	Tháng 6/2010

	5
	Quyết định phân cấp các đơn vị dự toán cấp tỉnh
	Sở Tài chính
	Các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; các cơ quan    liên quan
	Tháng

4/2010
	Tháng

6/2010

	6
	Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm quản lý và hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Công thương
	Công an tỉnh; các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; UBND huyện,  thị xã
	Tháng 4/2010
	Tháng 6/2010

	7
	Quyết định ban hành Quy định cụ thể một số nội dung theo phân cấp tại Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Tư pháp, Giao thông - Vận tải; UBND huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	Tháng 5/2010
	Tháng 7/2010

	8
	Quyết định ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thị xã và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015
	Sở Tài chính
	Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ; Cục thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện, thị xã
	Tháng 5/2010
	Tháng 8/2010

	9
	Quyết định ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015
	Sở Tài chính
	Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện,   thị xã
	Tháng 5/2010
	Tháng 8/2010

	10
	Quyết định về số lượng và mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Y tế
	Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp; UBND huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	Tháng 6/2010
	Tháng 8/2010

	11
	Quyết định ban hành Quy định về quản lý dạy nghề và chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề, học sinh, sinh viên học nghề trên địa bàn tỉnh
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp; UBND huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	Tháng 6/2010
	Tháng 8/2010

	12
	Quyết định ban hành Quy định một số chính sách về đào tạo, tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
	Sở Nội vụ
	Các Sở, Ban, Ngành; 

UBND huyện, thị xã
	Tháng 6/2010
	Tháng 8/2010

	13
	Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
	Văn phòng 

UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	Tháng 7/2010
	Tháng 8/2010

	14
	Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Nội vụ; UBND huyện, thị xã
	Tháng 7/2010
	Tháng 8/2010

	15
	Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế  thuộc UBND cấp huyện
	Sở Y tế
	Sở Nội vụ; UBND huyện, thị xã
	Tháng 7/2010
	Tháng 8/2010

	16
	Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Nội vụ; UBND huyện, thị xã
	Tháng 7/2010
	Tháng 8/2010

	17
	Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Sở Tài chính 
	Sở Tài chính
	Sở Nội vụ; UBND huyện, thị xã
	Tháng 7/2010
	Tháng 8/2010

	18
	Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Sở Công thương
	Sở Công thương
	Sở Nội vụ; UBND huyện, thị xã
	Tháng 7/2010
	Tháng 8/2010

	19
	Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Nội vụ; UBND huyện, thị xã
	Tháng 7/2010
	Tháng 8/2010

	20
	Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Nội vụ; UBND huyện, thị xã
	Tháng 7/2010
	Tháng 8/2010

	21
	Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Nội vụ; UBND huyện, thị xã
	Tháng 7/2010
	Tháng 8/2010

	22
	Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Sở Nội vụ; UBND huyện, thị xã
	Tháng 7/2010
	Tháng 8/2010

	23
	Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Nội vụ; UBND huyện, thị xã
	Tháng 7/2010
	Tháng 8/2010

	24
	Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND cấp huyện
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Nội vụ; UBND huyện, thị xã
	Tháng 7/2010
	Tháng 8/2010

	25
	Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng
	Sở Nội vụ; UBND huyện, thị xã
	Tháng 7/2010
	Tháng 8/2010

	26
	Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Sở Giao thông - Vận tải 
	Sở Giao thông - Vận tải
	Sở Nội vụ; UBND huyện, thị xã
	Tháng 7/2010
	Tháng 8/2010

	27
	Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Ban Dân tộc 
	Ban Dân tộc
	Sở Nội vụ; UBND huyện, thị xã
	Tháng 7/2010
	Tháng 8/2010

	28
	Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Thanh tra tỉnh
	Thanh tra tỉnh
	Sở Nội vụ; UBND huyện, thị xã
	Tháng 7/2010
	Tháng 8/2010

	29
	Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
	Các Sở: Công  thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp; UBND huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	Tháng 7/2010
	Tháng 9/2010

	30
	Quyết định ban hành Quy định quản lý nhà trọ cho học sinh, sinh viên và cơ chế phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ở ngoại trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các Sở: Tư pháp, Nội vụ; UBND huyện, thị xã; các cơ quan        liên quan
	Tháng 7/2010
	Tháng 9/2010

	31
	Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Tư pháp; UBND huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	Tháng 7/2010
	Tháng 8/2010

	32
	Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
	Sở Tư pháp
	Các Sở, Ban, Ngành
	Tháng 8/2010
	Tháng 10/2010

	33
	Quyết định ban hành Quy chế về quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Công thương
	Sở Tư pháp; UBND huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	Tháng 8/2010
	Tháng 10/2010

	34
	Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện
	Sở Nội vụ
	UBND các huyện,      thị xã
	Tháng 9/2010
	Tháng 10/2010

	35
	Quyết định ban hành Quy chế khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Tư pháp; UBND huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	Tháng 9/2010
	Tháng 11/2010

	36
	Quyết định ban hành cơ chế khuyến khích tập thể, cá nhân có công giữ gìn và phát huy những di sản văn hóa các dân tộc
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; UBND huyện, thị xã
	Tháng

10/2010
	Tháng 12/2010

	37
	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin  điện tử tỉnh Tuyên Quang
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp; UBND huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	Tháng 10/2010
	Tháng 12/2010

	38
	Quyết định ban hành Quy chế sử dụng mạng diện rộng của tỉnh Tuyên Quang
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Tư pháp; UBND huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	Tháng 10/2010
	Tháng 12/2010


2. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ:
	Số

TT
	Trích yếu văn bản
	Nội dung đề nghị
	Cơ quan Chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp soạn thảo
	Thời gian thực hiện

	
	
	Sửa đổi,

bổ sung
	Thay thế
	Bãi bỏ
	
	
	Trình

UBND tỉnh
	Ban hành

	1
	Quyết định số 110/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 ban hành Quy định tặng quà đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội
	Các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện, thị xã
	Tháng 02/2010
	Tháng 3/2010

	2
	Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009 về xếp loại đường bộ địa phương để xác định cước vận tải
	
	x
	
	Sở Giao thông - Vận tải
	Sở Tư pháp; UBND huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	Tháng 02/2010
	Tháng 4/2010

	3
	Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND ngày 15/6/2006 ban hành đơn giá thuê đất khung giá thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đã được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 03/4/2007)
	
	x
	
	Sở Tài chính
	Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; UBND huyện, thị xã
	Tháng

3/2010
	Tháng

5/2010

	4
	Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	
	
	x
	Sở Tài chính
	
	Tháng 4/2010
	Tháng

5/2010

	5
	Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 09/10/2007 ban hành quy định về hạn mức đất, chế độ quản lý nghĩa trang, nghĩa địa, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa
	
	x
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các Sở: Tư pháp, Xây dựng; UBND huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	Tháng 4/2010
	Tháng

5/2010

	6
	Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	
	x
	
	Sở

Xây dựng
	Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Tư pháp, Giao thông - Vận tải; UBND huyện, thị xã
	Tháng 4/2010
	Tháng 6/2010

	7
	Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 15/5/2007 ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	
	Sở Giao thông - Vận tải
	Sở Tư pháp; UBND huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	Tháng 4/2010
	Tháng 6/2010

	8
	Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định hướng đến năm 2010
	x
	
	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các Sở, ngành liên quan; UBND huyện, thị xã
	Tháng 4/2010
	Tháng 6/2010

	9
	Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 06/3/2008 ban hành Quy định về thời gian và phạm vi hoạt động đối với xe mô tô ba bánh, xe gắn máy ba bánh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	
	x
	
	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Tư pháp; các cơ quan liên quan
	Tháng 4/2010
	Tháng 6/2010

	10
	Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 quy định mức kinh phí hỗ trợ công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	
	x
	
	Sở Giao thông - Vận tải
	Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện, thị xã
	Tháng

5/2010
	Tháng

5/2010

	11
	Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 21/9/2008 sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chí phân vùng, phân loại đường phố và phân vị trí đất làm căn cứ phân vùng, phân loại đường phố, phân vị trí đất để định giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; Cục thuế tỉnh; các cơ quan  liên quan
	Tháng

5/2010
	Tháng 6/2010

	12
	Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 11/7/2008 ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	
	Ban Dân tộc
	Các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Kho bạc Nhà nước tỉnh
	Tháng

5/2010
	Tháng 7/2010

	13
	Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 25/6/2007 ban hành Quy định về quản lý, hoạt động của Trạm truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn
	x
	
	
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
	Tháng

5/2010
	Tháng 7/2010

	14
	Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 ban hành Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
	x
	
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở: Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT; các cơ quan liên quan
	Tháng

5/2010
	Tháng 7/2010

	15
	Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
	x
	
	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các Sở, ngành liên quan; UBND huyện, thị xã
	Tháng

5/2010
	Tháng 7/2010

	16
	Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 11/01/2008 về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức và cá nhân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	
	x
	
	Sở Nội vụ
	Các Sở, Ban, Ngành; UBND huyện, thị xã
	Tháng 6/2010
	Tháng 8/2010

	17
	Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 ban hành Quy định một số chế độ đối với vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ
	Tháng 6/2010
	Tháng 8/2010

	18
	Quyết định số 331/2002/QĐ-UB ngày 26/6/2002 ban hành quy định tạm thời hỗ trợ lãi suất tiền vay mua máy nông nghiệp phục vụ làm đất kịp thời vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện, thị xã
	Tháng 6/2010
	Tháng 8/2010

	19
	Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 29/3/2007 ban hành giá cước bốc xếp bằng thủ công một số loại vật tư, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	
	x
	
	Sở Tài chính
	Các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện, thị xã
	Tháng 7/2010
	Tháng 9/2010

	20
	Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 8/5/2008 quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	
	Sở Tài chính
	Sở Tư pháp; các cơ quan liên quan
	Tháng 8/2010
	Tháng 9/2010

	21
	Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	
	Sở Tài chính
	Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; UBND huyện, thị xã; các cơ quan liên quan 
	Tháng 8/2010
	Tháng 9/2010

	22
	Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 28/5/2007 ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
	x
	
	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các Sở, Ban, Ngành; UBND huyện, thị xã
	Tháng 8/2010
	Tháng 10/2010

	23
	Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày 09/9/2005 quy định số lượng, tiêu chuẩn và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	
	x
	
	Sở Nội vụ
	Sở Tư pháp; UBND huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	Tháng 9/2010
	Tháng 11/2010
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